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BÁO CÁO NHANH

Công tác trực ban phòng chống thiên tai ngày 23/11/2017

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT

1. Tin không khí lạnh và rét, mưa lớn diện rộng ở miền Trung:

Hiện nay, không khí lạnh mạnh liên tục được tăng cường. Ở vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; khu vực biển Trung Bộ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7. 

Dự báo: Ngày 24-25/11, không khí lạnh tiếp tục được tăng cường. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc Bộ có mưa rải rác, vùng núi và trung du có mưa vừa, có nơi mưa to, trời rét đậm, vùng núi rét hại; các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời rét; nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11-14 độ, vùng núi 7-10 độ, vùng núi cao dưới 6 độ. Ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển Trung Bộ và khu vực giữa Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; biển động mạnh. Cấp độ RRTT: cấp 1. 

Từ ngày 24-27/11, ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Phú Yên có mưa vừa, mưa to; các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Định có mưa to đến rất to.
2. Tin lũ trên các sông từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên
Hiện nay, lũ trên sông Vệ (Quảng Ngãi) đang lên lại; các sông từ Quảng Nam đến Phú Yên đang xuống; các sông ở Thừa Thiên Huế dao động theo điều tiết của hồ chứa. Mực nước lúc 04 giờ ngày 24/11 trên các sông như sau: 
	TT
	Tỉnh/Sông
	Trạm
	Mực nước
	Xu thế

	
	
	
	07h00 ngày 24/11
	So với cấp BĐ
	

	1
	T.T. Huế
	 
	 
	 
	

	 -
	Bồ
	Phú Ốc
	2,64
	< BĐ2: 0,36
	Theo điều tiết hồ thủy điện

	 -
	Hương
	Kim Long
	1,17
	> BĐ1: 0,17
	

	2
	Quảng Nam
	 
	
	 
	

	 -
	Vu Gia
	Ái Nghĩa
	6,16
	< BĐ1: 0,34
	Xuống

	-
	Thu Bồn
	Câu Lâu
	1,59
	< BĐ1: 0,41
	Xuống

	3
	Quảng Ngãi
	 
	
	 
	

	 -
	Trà Khúc
	Trà Khúc
	4,68
	< BĐ2: 0,32
	Xuống

	 -
	Vệ
	Sông Vệ
	3,27
	< BĐ2: 0,23
	Lên

	4
	Bình Định

	-
	Kôn
	Thạnh Hòa
	7,37
	> BĐ2: 0,37
	Xuống

	5
	Phú Yên

	-
	Kỳ Lộ
	Hà Bằng
	7,87
	> BĐ1: 0,37
	Xuống

	-
	Sông Ba
	Củng Sơn
	30,51
	> BĐ1: 1,01
	Xuống


Dự báo: Lũ trên sông Vệ tại trạm sông Vệ dao động ở mức BĐ2, sau đó xuống. Lũ trên các sông từ Quảng Nam đến Phú Yên tiếp tục xuống; các sông ở Thừa Thiên Huế dao động theo điều tiết của hồ chứa.

Cảnh báo: Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất vùng núi, ngập úng vùng trũng thấp ở các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 2.
II. TÌNH HÌNH MƯA

1. Lượng mưa ngày: Từ 19h00 ngày 22/11 đến 19h00 ngày 23/11, các khu vực trên cả nước rải rác có mưa, mưa vừa, mưa to, riêng khu vực Trung Bộ có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 40-90mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:
	Nam Đông (T. Thiên Huế)
	107 mm
	
	Giá Vực (Quảng Ngãi)
	201 mm

	Huế (T. Thiên Huế)
	147 mm
	
	Sơn Tây (Quảng Ngãi)
	220 mm

	Kim Long (T. Thiên Huế)
	 120 mm
	
	Bình Nghi (Bình Định)
	149 mm

	Ba Tơ (Quảng Ngãi)
	110 mm
	
	Hà Bằng (Phú Yên)
	138 mm


2. Lượng mưa đêm: Từ 19h00 ngày 23/11 đến 07h00 ngày 24/11, các tỉnh trên cả nước rải rác có mưa, riêng khu vực Trung Bộ có mưa to, lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, một số trạm có lượng mưa lớn như:
	Hội An (Quảng Nam)
	77 mm
	
	Minh Long (Quảng Ngãi)
	73 mm

	Tam Kỳ (Quảng Nam)
	90 mm
	
	Hòa Thịnh (Phú Yên)
	67 mm

	Ba Tơ (Quảng Ngãi)
	85 mm
	
	An Hòa (Bình Định)
	60 mm


3. Lượng mưa 3 ngày: Từ 19h00 ngày 20/11 đến 19h00 ngày 23/11, khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa vừa đến mưa to, tổng lượng mưa phổ biến từ 100-150mm, một số trạm có tổng lượng mưa lớn hơn như:
	Mỹ Chánh (Quảng Trị)
	472 mm
	
	Phú Ốc (T. Thiên Huế)
	552 mm

	Cửa Việt (Quảng Trị)
	304 mm
	
	Kim Long (T. Thiên Huế)
	419 mm

	Hải Tân (Quảng Trị)
	455 mm
	
	Tam Kỳ (Quảng Nam)
	356 mm

	Huế (T. Thiên Huế)
	432 mm
	
	Sơn Tây (Quảng Ngãi)
	276 mm


III. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA 

1. Hồ chứa thủy điện:

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Bộ Công Thương, đến 6h00 ngày 24/11, có 14 hồ chứa thuộc quy trình liên hồ chứa khu vực miền Trung và Tây Nguyên đang xả tràn, bao gồm: A Lưới, Hương Điền, Vĩnh Sơn A, Vĩnh Sơn B, Ka Nak, An Khê, Krong H’năng, Sông Hinh, Sông Tranh 2, Đak Mi 3, Đak Mi 4a, Sông Bung 5, Đakđrinh, Vĩnh Sơn 5. 
2. Về hồ chứa thủy lợi:
Theo báo cáo ngày 23/11/2017 của Vụ An toàn đập (Tổng cục Thủy lợi), tình hình hồ chứa thủy lợi như sau:

- Khu vực Bắc Trung Bộ: Các hồ từ Thanh Hóa đến Quảng Bình đạt bình quân 80-90% dung tích thiết kế. Các hồ có cửa van tại Quảng Trị đang vận hành xả lũ gồm 04 hồ: Kinh Môn xả 20m3/s, Khe Mây xả 5m3/s, Trúc Kinh xả 10m3/s, Hà Thượng xả 10m3/s. Tại Thừa Thiên Huế: hồ Tả Trạch đang điều tiết, vận hành xả với lưu lượng 80m3/s. 
- Khu vực Nam Trung Bộ: có 04 hồ chứa có cửa van đang xả tràn: Phú Ninh (Quảng Nam): xả 80 m3/s; Hồ Việt An (Quảng Nam): xả 10 m3/s; Hồ Nước Trong (Quảng Ngãi): xả 1.080 m3/s; Định Bình (Bình Định): xả 270 m3/s. 
3. Tính toán tham mưu vận hành liên hồ chứa khu vực miền Trung và Tây Nguyên: Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo TWPCTT tiếp tục phối hợp với các đơn vị tư vấn tính toán kịch bản xả lũ các liên hồ chứa, trong đó đặc biệt bám sát diễn biến thực tế đối với các hồ chứa lưu vực sông Hương, Vu Gia - Thu Bồn và gửi kết quả đến Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Nam để tham khảo, chỉ đạo vận hành. 
IV. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI 


Theo các báo cáo nhanh ngày 23/11 của VPTT BCH PCTT&TKCN các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, thiệt hại do mưa lũ tại các địa phương như sau:

1. Về người: 
- Người chết:
 03 người (không thay đổi so với báo cáo nhanh ngày 22/11).
2. Về nhà ở:

- Nhà bị ngập: 4.357 hộ bị ngập lụt từ 0,2 - 0,5m (Thừa Thiên Huế 4.317 hộ; Quảng Trị 40 hộ) tăng 2.345 hộ so với báo cáo ngày 22/11/2017.
3. Về giao thông:
- Tỉnh Quảng Trị: Tính đến 17h ngày 23/11/2017 trên địa bàn huyện Hải Lăng một số tuyến đường liên thôn thuộc các xã Hải Thành, Hải Tân, Hải Hòa, Hải Thiện, Hải Chánh vẫn bị ngập sâu; tuyến đường liên xã Sơn – Tân – Hòa, đường tỉnh ĐT582 đoạn đi qua xã Hải Thiện, đường ĐT584 đoạn qua xã Hải Trường, quốc lộ 49C đoạn qua xã Hải Quế bị ngập nhiều đoạn với độ sâu từ 0,2 đến 0,3m.

- Tỉnh Thừa Thiên Huế: Trên địa bàn huyện Phong Điền một số đoạn trên quốc lộ 49B bị ngập sâu từ 0,2 đến 0,6m, tỉnh lộ 22 bị trôi 01 cống vuông qua đường làm phương tiện không lưu thông qua được; đường tỉnh 11B đoạn qua thôn Thượng An, xã Phong An bị sạt lở dài 15m; đường tỉnh 3 qua thị xã Hương Thủy, đường tỉnh 10A, 10C, 2, 3 qua huyện Phú Vang, đường tỉnh 8A, 8B, 16 qua thị xã Hương Trà và đường tỉnh 4, 11A qua huyện Quảng Điền nhiều đoạn bị ngập từ 0,2 đến 0,5m.
Một số tuyến đường liên xã, tỉnh lộ tại các huyện Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang, Hương Trà, Hương Thủy và Phú Lộc tỉnh Thừa Thiên Huế vẫn bị ngập sâu cục bộ từ 0,2 ÷ 0,4m, hiện nước đang rút dần. /.
	Nơi nhận:

- Bộ trưởng-Trưởng ban (để b/c);

- TTr-Phó TBTT (để b/c);

- Các thành viên BCĐ TW về PCTT (để b/c);

- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Văn phòng UBQGTKCN;

- Cục QLXDCT, TCTL;

- Lưu VT.
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